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PHẦN 1: TRỊ GIÁ HẢI QUAN

I. TỔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN

1. Khái niệm trị giá hải quan

Trị giá hải quan (Customs Value) là giá trị của hàng hóa xuất khẩu hoặc 
nhập khẩu được cơ quan hải quan xác định theo quy định của pháp 
luật để làm căn cứ tính thuế và thực hiện quản lý nhà nước về hải 
quan.
Đối với hàng hóa nhập khẩu, trị giá hải quan chủ yếu được xác định dựa 
trên giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho hàng hóa, 
sau khi cộng hoặc trừ các khoản điều chỉnh theo quy định.
Đối với hàng hóa xuất khẩu, trị giá hải quan được xác định theo quy định 
riêng nhằm phục vụ quản lý hải quan và thống kê thương mại.
Nói một cách đơn giản:
Trị giá hải quan không phải lúc nào cũng bằng giá ghi trên hóa đơn 
thương mại (Commercial Invoice), mà là giá trị được xác định theo 
các nguyên tắc pháp luật hải quan.
Ví dụ minh họa
Doanh nghiệp A nhập khẩu một lô máy móc với:

•	 Giá FOB: 50.000 USD
•	 Cước vận chuyển quốc tế: 2.000 USD
•	 Bảo hiểm: 500 USD

Nếu trị giá hải quan được xác định theo điều kiện CIF thì:
Trị giá hải quan = 50.000 + 2.000 + 500 = 52.500 USD
Khoản 52.500 USD sẽ là căn cứ để tính các loại thuế theo quy định.
Đặc điểm của trị giá hải quan
Trị giá hải quan có những đặc điểm sau:
Là căn cứ tính thuế
Đây là chức năng quan trọng nhất của trị giá hải quan.
Mọi loại thuế tính theo giá trị đều bắt đầu từ trị giá hải quan.
Được xác định theo quy định pháp luật
Doanh nghiệp không được tự ý xác định theo ý muốn.
Việc xác định phải tuân thủ:

•	 Luật Hải quan
•	 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
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•	 Các nghị định
•	 Thông tư hướng dẫn
•	 Hiệp định WTO

Có thể khác giá trên hóa đơn
Nhiều khoản chi phí phát sinh phải cộng vào trị giá hải quan như:

•	 Phí vận chuyển
•	 Phí bảo hiểm
•	 Tiền bản quyền (Royalty)
•	 Giá trị hỗ trợ (Assist)
•	 Hoa hồng môi giới

Ngược lại, có những khoản được phép loại trừ nếu đáp ứng điều kiện theo 
quy định.
Có tính quốc tế
Hầu hết các quốc gia thành viên WTO đều áp dụng nguyên tắc xác định trị 
giá theo Hiệp định Trị giá Hải quan của WTO nhằm đảm bảo sự thống nhất 
và minh bạch trong thương mại quốc tế.

2. Vai trò của trị giá hải quan

Trị giá hải quan có vai trò rất quan trọng đối với Nhà nước, doanh nghiệp 
và hoạt động thương mại quốc tế.
2.1. Cơ sở tính thuế
Đây là vai trò quan trọng nhất.
Hầu hết các sắc thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đều được xác định 
dựa trên trị giá hải quan.
Ví dụ:

•	 Thuế nhập khẩu
•	 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
•	 Thuế tiêu thụ đặc biệt
•	 Thuế bảo vệ môi trường (đối với một số trường hợp)

Nếu trị giá hải quan thay đổi thì số thuế phải nộp cũng thay đổi.
2.2. Chống gian lận thương mại
Một số doanh nghiệp có thể khai báo giá thấp hơn thực tế nhằm:

•	 Giảm thuế phải nộp
•	 Chuyển lợi nhuận
•	 Trốn thuế
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Việc xác định đúng trị giá hải quan giúp cơ quan hải quan:
•	 Phát hiện khai báo không trung thực
•	 Chống chuyển giá
•	 Chống thất thu ngân sách

2.3. Bảo đảm công bằng trong thương mại
Nếu doanh nghiệp A khai giá đúng còn doanh nghiệp B khai giá thấp thì:

•	 Doanh nghiệp B sẽ nộp ít thuế hơn
•	 Có lợi thế cạnh tranh không công bằng

Do đó, xác định đúng trị giá giúp tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.
2.4. Thống kê thương mại quốc gia
Trị giá hải quan còn được sử dụng để:

•	 Thống kê kim ngạch xuất khẩu
•	 Thống kê kim ngạch nhập khẩu
•	 Phân tích cán cân thương mại
•	 Xây dựng chính sách kinh tế

2.5. Thực hiện cam kết quốc tế
Việc xác định trị giá theo Hiệp định WTO giúp:

•	 Minh bạch
•	 Công bằng
•	 Dễ dự đoán
•	 Hài hòa với thông lệ quốc tế

3. Ý nghĩa đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc hiểu và xác định đúng trị giá 
hải quan mang lại nhiều lợi ích.
Giảm rủi ro pháp lý
Khai báo đúng trị giá giúp doanh nghiệp:

•	 Tránh bị xử phạt
•	 Tránh bị truy thu thuế
•	 Hạn chế bị tham vấn trị giá
•	 Giảm nguy cơ kiểm tra sau thông quan

Tính đúng chi phí nhập khẩu
Chi phí nhập khẩu bao gồm:

•	 Giá mua hàng
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•	 Thuế nhập khẩu
•	 Thuế VAT
•	 Thuế TTĐB (nếu có)
•	 Phí logistics
•	 Chi phí lưu kho

Nếu trị giá hải quan xác định sai thì toàn bộ chi phí sẽ bị sai lệch.
Chủ động xây dựng giá bán
Biết trước trị giá hải quan giúp doanh nghiệp:

•	 Dự toán chi phí
•	 Xác định giá thành
•	 Báo giá cho khách hàng
•	 Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Hạn chế tranh chấp với cơ quan hải quan
Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ:

•	 Giảm thời gian thông quan
•	 Hạn chế yêu cầu giải trình
•	 Tiết kiệm chi phí phát sinh

Nâng cao uy tín doanh nghiệp
Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan thường:

•	 Được đánh giá mức độ tuân thủ cao
•	 Thuận lợi trong các thủ tục hải quan
•	 Giảm chi phí tuân thủ trong dài hạn

4. Các khoản thuế liên quan đến trị giá hải quan

Trị giá hải quan là căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu.
4.1. Thuế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu là khoản thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu khi đưa vào 
lãnh thổ Việt Nam.
Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm:
Thuế nhập khẩu = Trị giá tính thuế × Thuế suất
Ví dụ:

•	 Trị giá hải quan: 1 tỷ đồng
•	 Thuế suất nhập khẩu: 10%

Thuế nhập khẩu phải nộp:
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= 1 tỷ × 10% = 100 triệu đồng
4.2. Thuế xuất khẩu
Một số mặt hàng xuất khẩu thuộc diện chịu thuế xuất khẩu.
Cách tính:
Thuế xuất khẩu = Trị giá tính thuế × Thuế suất xuất khẩu
Ví dụ:
Khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên hoặc một số mặt hàng đặc thù có thể 
thuộc diện chịu thuế xuất khẩu theo quy định.
4.3. Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Đối với hàng nhập khẩu:
VAT được tính trên giá trị sau khi cộng thuế nhập khẩu và các khoản thuế 
liên quan theo quy định.
Ví dụ:

•	 Trị giá hải quan: 500 triệu
•	 Thuế nhập khẩu: 50 triệu

Giá tính VAT sẽ bao gồm trị giá hải quan cộng thuế nhập khẩu (và các 
khoản thuế khác nếu pháp luật quy định phải cộng).
4.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt
Áp dụng đối với các mặt hàng như:

•	 Ô tô
•	 Rượu
•	 Bia
•	 Thuốc lá
•	 Xăng
•	 Điều hòa công suất lớn (theo phạm vi pháp luật quy định)
•	 Một số hàng hóa khác thuộc diện chịu thuế

Trị giá hải quan là một trong các yếu tố cấu thành căn cứ tính thuế tiêu 
thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu.
4.5. Thuế bảo vệ môi trường
Áp dụng đối với một số nhóm hàng như:

•	 Xăng dầu
•	 Than đá
•	 Dung dịch HCFC
•	 Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
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•	 Một số hàng hóa khác theo quy định
Đối với các mặt hàng chịu thuế, trị giá hải quan có ảnh hưởng đến việc 
xác định tổng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, tùy theo phương pháp 
tính của từng sắc thuế.

5. Căn cứ pháp lý

Việc xác định trị giá hải quan tại Việt Nam được điều chỉnh bởi hệ thống 
pháp luật trong nước và các cam kết quốc tế.
Luật Hải quan
Là văn bản pháp luật quy định:

•	 Nguyên tắc quản lý hải quan
•	 Khai báo hải quan
•	 Kiểm tra hải quan
•	 Trị giá hải quan
•	 Kiểm tra sau thông quan
•	 Tham vấn trị giá

Đây là nền tảng pháp lý quan trọng trong hoạt động quản lý hải quan.
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Quy định:

•	 Đối tượng chịu thuế
•	 Người nộp thuế
•	 Căn cứ tính thuế
•	 Thuế suất
•	 Miễn thuế
•	 Giảm thuế
•	 Hoàn thuế

Luật này gắn chặt với việc xác định trị giá hải quan để tính đúng số thuế 
phải nộp.
Hiệp định Trị giá Hải quan của WTO (WTO Customs Valuation Agree-
ment)
Hiệp định này đưa ra các nguyên tắc cơ bản như:

•	 Ưu tiên sử dụng trị giá giao dịch.
•	 Áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá.
•	 Không sử dụng trị giá tùy tiện hoặc áp đặt.
•	 Bảo đảm minh bạch và công bằng giữa các quốc gia thành viên.
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Việt Nam nội luật hóa các nguyên tắc này trong hệ thống pháp luật về hải 
quan.
Nghị định và Thông tư hướng dẫn
Để triển khai các quy định của luật, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành 
các nghị định, thông tư hướng dẫn về:

•	 Phương pháp xác định trị giá hải quan.
•	 Các khoản phải cộng, được trừ.
•	 Hồ sơ khai báo trị giá.
•	 Tham vấn trị giá.
•	 Kiểm tra sau thông quan.
•	 Xử lý vi phạm liên quan đến trị giá hải quan.

Hiện nay, việc xác định trị giá hải quan dựa theo Thông tư 39/2015/TT-BTC 
do Bộ Tài chính ban hành, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 60/2019/
TT-BTC. 
Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn mới để 
bảo đảm việc khai báo trị giá hải quan đúng quy định hiện hành.
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II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN

1. Nguyên tắc chung

Việc xác định trị giá hải quan phải được thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật Việt Nam và phù hợp với Hiệp định Trị giá Hải quan của WTO.
Trị giá hải quan phải phản ánh đúng giá trị thực tế của hàng hóa và được 
sử dụng làm căn cứ tính thuế cũng như thực hiện quản lý nhà nước về hải 
quan.

2. Nguyên tắc khách quan

Trị giá hải quan phải được xác định dựa trên các thông tin, chứng từ và dữ 
liệu có thật, không mang tính chủ quan hoặc áp đặt.
Cơ quan hải quan và doanh nghiệp đều phải căn cứ vào các tài liệu hợp 
pháp như:

•	 Hợp đồng ngoại thương.
•	 Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).
•	 Vận đơn (Bill of Lading/Air Waybill).
•	 Chứng từ thanh toán.
•	 Các chứng từ liên quan khác.

3. Nguyên tắc trung thực

Người khai hải quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác và trung 
thực các thông tin liên quan đến trị giá hàng hóa.
Việc khai sai giá, che giấu các khoản phải cộng hoặc sử dụng chứng từ 
không đúng quy định có thể dẫn đến bị truy thu thuế, xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc phù hợp chứng từ

Mọi khoản chi phí được cộng hoặc trừ khi xác định trị giá hải quan phải có 
chứng từ hợp pháp chứng minh.
Thông tin khai báo phải thống nhất với:

•	 Hợp đồng mua bán.
•	 Hóa đơn thương mại.
•	 Chứng từ vận chuyển.
•	 Chứng từ bảo hiểm.
•	 Chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan.

Nếu có sự khác biệt giữa các chứng từ, doanh nghiệp phải giải trình và 
cung cấp tài liệu chứng minh theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
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5. Nguyên tắc áp dụng tuần tự các phương pháp

Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc xác định trị giá hải quan phải áp dụng 
tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá theo quy định.
Phương pháp sau chỉ được áp dụng khi không đủ điều kiện áp dụng 
phương pháp trước.
Thứ tự áp dụng gồm:

1.	 Phương pháp trị giá giao dịch.
2.	 Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt.
3.	 Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa tương tự.
4.	 Phương pháp khấu trừ.
5.	 Phương pháp tính toán.
6.	 Phương pháp suy luận.

Việc tuân thủ đúng trình tự này giúp bảo đảm tính khách quan, minh bạch 
và thống nhất trong quá trình xác định trị giá hải quan.
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III. TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

1. Giá thực tế phải trả hoặc sẽ phải trả

Theo quy định của pháp luật về hải quan và Hiệp định Trị giá Hải quan của 
WTO, giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán (Price Actu-
ally Paid or Payable) là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc 
có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán để mua hàng hóa nhập 
khẩu, sau khi đã xem xét các khoản điều chỉnh theo quy định.
Đây là cơ sở quan trọng nhất để xác định trị giá hải quan theo phương 
pháp trị giá giao dịch.
Nói cách khác, đây là giá mua bán thực tế giữa người mua và người bán, 
không phải là giá ước tính hay giá tham khảo.
Đặc điểm của giá thực tế phải trả
Giá thực tế phải trả có các đặc điểm sau:

•	 Được hình thành từ giao dịch mua bán hàng hóa.
•	 Có chứng từ hợp pháp chứng minh (hợp đồng, hóa đơn, chứng từ 

thanh toán...).
•	 Có thể đã thanh toán hoặc sẽ thanh toán trong tương lai.
•	 Có thể phải điều chỉnh bằng cách cộng hoặc trừ các khoản theo 

quy định trước khi trở thành trị giá hải quan.
Hình thức thanh toán
Giá thực tế phải trả không phụ thuộc vào hình thức thanh toán.
Doanh nghiệp có thể thanh toán bằng:

•	 Chuyển khoản ngân hàng (T/T).
•	 Thư tín dụng (L/C).
•	 Nhờ thu (Collection).
•	 Ghi sổ (Open Account).
•	 Trả trước.
•	 Trả chậm.

Miễn là việc thanh toán có căn cứ pháp lý và chứng từ hợp lệ.
Ví dụ
Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu máy móc từ Nhật Bản:

•	 Giá ghi trên Invoice: 80.000 USD
•	 Thanh toán bằng L/C

Nếu không phát sinh khoản điều chỉnh nào thì:
Giá thực tế phải trả = 80.000 USD
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2. Điều kiện áp dụng trị giá giao dịch

Phương pháp trị giá giao dịch là phương pháp ưu tiên số một trong 06 
phương pháp xác định trị giá hải quan.
Tuy nhiên, phương pháp này chỉ được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện theo quy định.
Điều kiện 1. Có giao dịch mua bán hàng hóa
Hàng hóa phải được mua bán để xuất khẩu vào Việt Nam.
Ví dụ:

•	 Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc.
•	 Hàng được xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Việt Nam.

Đây là giao dịch mua bán hợp pháp.
Điều kiện 2. Không bị hạn chế quyền định đoạt hàng hóa
Người mua sau khi nhập khẩu phải có quyền sử dụng, bán hoặc định đoạt 
hàng hóa, trừ các hạn chế:

•	 Do pháp luật quy định.
•	 Giới hạn khu vực tiêu thụ.
•	 Không ảnh hưởng đáng kể đến giá giao dịch.

Điều kiện 3. Giá không phụ thuộc điều kiện không xác định được giá 
trị
Nếu hợp đồng quy định những điều kiện làm cho giá hàng hóa không thể 
xác định được thì không áp dụng trị giá giao dịch.
Ví dụ:

•	 Giá phụ thuộc kết quả bán hàng sau nhập khẩu.
•	 Giá thay đổi theo doanh thu tương lai mà không xác định được.

Điều kiện 4. Không phải hoàn trả cho người bán khoản lợi nhuận từ 
việc bán lại
Nếu người mua phải chuyển lại cho người bán một phần lợi nhuận từ việc 
bán hàng sau nhập khẩu thì khoản này phải được điều chỉnh theo quy 
định.
Điều kiện 5. Quan hệ đặc biệt không làm ảnh hưởng đến giá
Nếu người mua và người bán có quan hệ đặc biệt (công ty mẹ - công ty 
con, công ty liên kết...) thì vẫn có thể áp dụng trị giá giao dịch nếu chứng 
minh được quan hệ đó không làm ảnh hưởng đến giá mua bán.
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3. Các khoản phải cộng

Trong nhiều trường hợp, giá ghi trên hóa đơn chưa phản ánh đầy đủ giá trị 
hàng hóa nhập khẩu.
Do đó, pháp luật quy định phải cộng thêm một số khoản chi phí vào giá 
giao dịch để xác định trị giá hải quan.
3.1. Hoa hồng môi giới
Là khoản tiền người mua trả cho bên môi giới để thực hiện giao dịch mua 
hàng.
Khoản hoa hồng môi giới (trừ hoa hồng mua hàng theo quy định) có thể 
phải cộng vào trị giá hải quan nếu đáp ứng điều kiện pháp luật quy định.
Ví dụ
Giá hàng: 100.000 USD
Hoa hồng môi giới: 2.000 USD
Khoản này được xem xét cộng vào trị giá hải quan theo quy định hiện 
hành.
3.2. Chi phí bao bì
Bao bì được coi là một bộ phận của hàng hóa khi dùng để đóng gói xuất 
khẩu.
Ví dụ:

•	 Thùng gỗ
•	 Thùng kim loại
•	 Bình chứa chuyên dụng
•	 Bao container chuyên dụng (trong trường hợp thuộc đối tượng phải 

cộng)
Nếu chi phí này chưa có trong giá mua thì phải cộng.
3.3. Chi phí đóng gói
Bao gồm:

•	 Tiền nhân công đóng gói.
•	 Chi phí vật liệu đóng gói.
•	 Chi phí kiểm tra trong quá trình đóng gói.

Ví dụ:
Chi phí đóng gói: 500 USD
Nếu Invoice chưa bao gồm thì cộng thêm.
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3.4. Tiền bản quyền (Royalty)
Royalty là khoản tiền người mua phải trả để được:

•	 Sử dụng nhãn hiệu.
•	 Quyền sáng chế.
•	 Quyền sản xuất.
•	 Quyền phân phối.
•	 Bí quyết công nghệ.

Khoản tiền bản quyền được cộng vào trị giá hải quan nếu đáp ứng các 
điều kiện theo quy định của pháp luật.
Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu giày Adidas và phải trả phí sử dụng thương hiệu 
theo hợp đồng.
Nếu khoản phí này liên quan trực tiếp đến hàng hóa nhập khẩu và đáp 
ứng điều kiện pháp luật, khoản phí có thể được cộng vào trị giá hải quan.
3.5. Khoản trợ giúp (Assist)
Assist là giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ do người mua cung cấp miễn phí 
hoặc với giá ưu đãi cho người bán để sản xuất hàng nhập khẩu.
Ví dụ:

•	 Khuôn mẫu.
•	 Bản thiết kế.
•	 Nguyên liệu.
•	 Linh kiện.
•	 Thiết bị.

Ví dụ:
Doanh nghiệp Việt Nam gửi khuôn trị giá 20.000 USD cho nhà sản xuất tại 
Trung Quốc để sản xuất linh kiện.
Khoản hỗ trợ này có thể phải phân bổ và cộng vào trị giá hải quan theo 
quy định.
3.6. Phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển quốc tế đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam 
thường được tính vào trị giá hải quan nếu chưa bao gồm trong giá mua.
Ví dụ: Freight: 1.500 USD
Khoản này được cộng nếu chưa có trong giá hóa đơn.
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3.7. Phí bảo hiểm
Nếu doanh nghiệp mua bảo hiểm quốc tế cho hàng hóa thì chi phí bảo 
hiểm được xem xét cộng vào trị giá hải quan khi chưa bao gồm trong giá 
mua.
Ví dụ: Insurance: 300 USD
3.8. Các khoản khác theo quy định
Ngoài các khoản trên, pháp luật còn quy định một số khoản phải cộng 
khác nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, chẳng hạn:

•	 Khoản tiền người mua phải trả gián tiếp cho người bán liên quan 
đến hàng hóa nhập khẩu.

•	 Khoản thu từ việc bán lại, định đoạt hoặc sử dụng hàng hóa sau 
nhập khẩu mà người bán được hưởng và chưa được tính trong giá 
mua.

Doanh nghiệp cần đối chiếu với quy định hiện hành để xác định chính xác 
các khoản điều chỉnh.

4. Các khoản được trừ

Không phải mọi khoản chi phí đều được tính vào trị giá hải quan.
Một số khoản được loại trừ nếu:

•	 Được tách riêng trên chứng từ.
•	 Có chứng từ hợp pháp.
•	 Đáp ứng quy định pháp luật.

Các khoản thường được xem xét loại trừ gồm:
Chi phí phát sinh sau nhập khẩu
Ví dụ:

•	 Chi phí lắp đặt.
•	 Chi phí chạy thử.
•	 Chi phí bảo trì.
•	 Chi phí đào tạo.

Nếu các khoản này phát sinh sau khi hàng đã nhập khẩu và được tách 
riêng thì không tính vào trị giá hải quan.
Chi phí vận chuyển nội địa
Ví dụ:
Hàng từ cảng Cát Lái vận chuyển về Bình Dương.
Chi phí này không thuộc trị giá hải quan.
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Thuế và lệ phí phát sinh tại Việt Nam
•	 Thuế VAT.
•	 Thuế tiêu thụ đặc biệt.
•	 Thuế bảo vệ môi trường.
•	 Lệ phí hải quan.

Các khoản này không được cộng vào trị giá hải quan vì được xác định sau 
khi trị giá hải quan đã được tính.
Khoản giảm giá hợp pháp
Nếu khoản giảm giá được thỏa thuận rõ trong hợp đồng và phản ánh đúng 
giá giao dịch theo quy định, doanh nghiệp có thể được xem xét khi xác 
định trị giá hải quan.

5. Ví dụ xác định trị giá nhập khẩu

Ví dụ 1. Điều kiện FOB
Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc.
Thông tin:

•	 Giá FOB: 50.000 USD
•	 Freight: 2.000 USD
•	 Insurance: 500 USD

Trị giá hải quan: = 50.000 + 2.000 + 500 = 52.500 USD
Ví dụ 2. Điều kiện CIF
Thông tin:

•	 Giá CIF: 120.000 USD
Trong giá CIF đã bao gồm:

•	 Giá hàng
•	 Cước vận chuyển
•	 Bảo hiểm

Không phát sinh khoản điều chỉnh khác.
Trị giá hải quan = 120.000 USD
Ví dụ 3. Có tiền bản quyền (Royalty)
Thông tin:

•	 Giá CIF: 90.000 USD
•	 Tiền bản quyền phải trả: 5.000 USD (đáp ứng điều kiện phải cộng)

Trị giá hải quan: 90.000 + 5.000 = 95.000 USD
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IV. 06 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN 

1. Phương pháp 1 – Trị giá giao dịch 

Phương pháp trị giá giao dịch là phương pháp xác định trị giá hải quan dựa 
trên giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho hàng hóa 
nhập khẩu, sau khi cộng hoặc trừ các khoản điều chỉnh theo quy định.
Đây là phương pháp được ưu tiên áp dụng đầu tiên và được sử dụng phổ 
biến nhất trong thực tế.
Trong phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế, nếu đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện theo quy định thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận trị giá giao 
dịch làm trị giá hải quan.
Mục đích của phương pháp
Phương pháp trị giá giao dịch nhằm:

•	 Phản ánh đúng giá mua bán thực tế của hàng hóa.
•	 Bảo đảm tính khách quan và minh bạch.
•	 Hạn chế việc áp đặt giá.
•	 Phù hợp với thông lệ thương mại quốc tế.

Điều kiện áp dụng
Phương pháp trị giá giao dịch chỉ được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện sau:
1. Có giao dịch mua bán hàng hóa
Hàng hóa phải được mua bán để xuất khẩu vào Việt Nam.
Ví dụ:
Công ty A tại Việt Nam mua 500 bộ máy tính từ Công ty B tại Hàn Quốc 
theo hợp đồng ngoại thương.
Đây là giao dịch mua bán hợp pháp.
2. Không có hạn chế quyền định đoạt hàng hóa
Sau khi nhập khẩu, người mua được quyền:

•	 Bán hàng.
•	 Sử dụng hàng.
•	 Chuyển nhượng hàng.

Ngoại trừ các hạn chế:
•	 Do pháp luật quy định.
•	 Hạn chế về khu vực bán hàng.
•	 Hạn chế không ảnh hưởng đáng kể đến giá.
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3. Giá giao dịch xác định được
Giá mua bán phải xác định rõ ràng.
Không được áp dụng nếu:

•	 Giá phụ thuộc doanh thu sau này.
•	 Giá phụ thuộc kết quả kinh doanh.
•	 Giá chưa xác định tại thời điểm nhập khẩu.

4. Không có khoản lợi nhuận phải hoàn trả cho người bán 
Nếu người mua phải chia lại lợi nhuận cho người bán thì khoản này phải 
được xem xét điều chỉnh khi xác định trị giá hải quan.
5. Quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến giá
Người mua và người bán có thể là:

•	 Công ty mẹ – công ty con.
•	 Công ty liên kết.
•	 Doanh nghiệp cùng tập đoàn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chứng minh được rằng quan hệ này không 
làm thay đổi giá giao dịch.
Cách xác định trị giá giao dịch
Trị giá hải quan được xác định theo nguyên tắc:
Trị giá hải quan = Giá thực tế đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán + 
Các khoản phải cộng – Các khoản được trừ (nếu có).
Các khoản điều chỉnh đã được trình bày ở Mục III.
Ưu điểm

•	 Phản ánh đúng giá giao dịch thực tế.
•	 Đơn giản, dễ áp dụng.
•	 Phù hợp với hoạt động thương mại.
•	 Được áp dụng trong đa số trường hợp nhập khẩu.

Hạn chế
Không áp dụng được khi:

•	 Không xác định được giá mua.
•	 Hợp đồng có điều kiện đặc biệt.
•	 Không đủ chứng từ.
•	 Có dấu hiệu gian lận giá.
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Ví dụ 1:
Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị:

•	 Giá CIF: 80.000 USD
•	 Không phát sinh khoản điều chỉnh.

Trị giá hải quan: 80.000 USD

Ví dụ 2:
Giá FOB: 100.000 USD
Freight: 3.000 USD
Insurance: 500 USD
Trị giá hải quan: 100.000 + 3.000 + 500 = 103.500 USD

2. Phương pháp 2 – Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt

Nếu không thể áp dụng Phương pháp 1, cơ quan hải quan sẽ xem xét trị 
giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.
Đây là phương pháp sử dụng trị giá của một lô hàng khác đã được chấp 
nhận trước đó để làm căn cứ xác định trị giá hải quan.
Hàng hóa giống hệt là gì?
Hàng hóa giống hệt là hàng hóa:

•	 Giống nhau về đặc tính vật lý.
•	 Giống nhau về chất lượng.
•	 Giống nhau về uy tín thương mại.
•	 Cùng nước sản xuất.
•	 Cùng nhà sản xuất (trong trường hợp có thể xác định).

Sự khác biệt nhỏ về hình thức bên ngoài nhưng không ảnh hưởng đến bản 
chất của hàng hóa vẫn có thể được coi là giống hệt.
Điều kiện áp dụng
Phương pháp này được áp dụng khi:

•	 Không áp dụng được phương pháp trị giá giao dịch.
•	 Có dữ liệu về hàng hóa giống hệt.
•	 Hàng hóa được nhập khẩu trong khoảng thời gian phù hợp theo quy 

định.
•	 Điều kiện giao dịch tương đương hoặc đã được điều chỉnh hợp lý.
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Những yếu tố cần so sánh
Khi lựa chọn hàng hóa giống hệt phải xem xét:

•	 Tên hàng. Mã HS.
•	 Xuất xứ.
•	 Nhà sản xuất.
•	 Chất lượng.
•	 Quy cách kỹ thuật.
•	 Điều kiện giao hàng.
•	 Số lượng.
•	 Thời điểm nhập khẩu.

Điều chỉnh khi có khác biệt. Nếu có khác biệt về:
•	 Chi phí vận chuyển.
•	 Điều kiện Incoterms.
•	 Số lượng.
•	 Cấp độ thương mại.

Thì phải điều chỉnh hợp lý trước khi sử dụng trị giá làm căn cứ xác định trị 
giá hải quan.
Ưu điểm

•	 Dễ xác định khi có dữ liệu.
•	 Độ chính xác cao.
•	 Hạn chế gian lận giá.

Hạn chế
•	 Khó tìm được hàng hóa hoàn toàn giống hệt.
•	 Không phải ngành hàng nào cũng có dữ liệu so sánh.
•	 Phải có thông tin đáng tin cậy từ các giao dịch trước.

Ví dụ
Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 chiếc máy bơm nước.
Do không đủ điều kiện áp dụng trị giá giao dịch, cơ quan hải quan xác 
định trước đó đã có doanh nghiệp khác nhập khẩu:

•	 Cùng nhà sản xuất.
•	 Cùng model.
•	 Cùng xuất xứ Nhật Bản.
•	 Cùng thời điểm nhập khẩu.

Trị giá giao dịch của lô hàng này là: 120 USD/chiếc.
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3. Phương pháp 3 – Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự

Nếu không áp dụng được Phương pháp 1 và Phương pháp 2, cơ quan 
hải quan sẽ áp dụng trị giá giao dịch của hàng hóa tương tự.
Đây là phương pháp sử dụng trị giá của hàng hóa không hoàn toàn giống 
nhưng có đặc điểm và chức năng tương đương để xác định trị giá hải 
quan.
Hàng hóa tương tự là gì?
Hàng hóa tương tự là hàng hóa:

•	 Không hoàn toàn giống nhau.
•	 Có thành phần vật chất gần giống.
•	 Có chức năng sử dụng giống nhau.
•	 Có chất lượng tương đương.
•	 Có khả năng thay thế cho nhau trong thương mại.

Điều kiện áp dụng
Hàng hóa tương tự phải:

•	 Cùng nước sản xuất.
•	 Có đặc tính kỹ thuật tương đương.
•	 Có chất lượng tương đương.
•	 Có uy tín thương mại tương đương.
•	 Được nhập khẩu trong khoảng thời gian phù hợp.
•	 Có điều kiện giao dịch tương tự hoặc đã được điều chỉnh.

Các yếu tố cần xem xét
Khi xác định hàng hóa tương tự cần đánh giá:

•	 Công dụng.
•	 Chất lượng.
•	 Thành phần.
•	 Công nghệ sản xuất.
•	 Uy tín thương hiệu.
•	 Giá trị sử dụng.
•	 Khả năng thay thế trên thị trường.

Điều chỉnh khác biệt
Nếu có khác biệt về:

•	 Chi phí vận chuyển.
•	 Điều kiện giao hàng.
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•	 Số lượng.
•	 Cấp độ thương mại.

Thì phải điều chỉnh trước khi sử dụng trị giá.
Ưu điểm

•	 Có phạm vi áp dụng rộng hơn hàng hóa giống hệt.
•	 Phù hợp khi không có dữ liệu về hàng hóa giống hệt.
•	 Góp phần bảo đảm việc xác định trị giá hải quan không bị gián 

đoạn.
Hạn chế

•	 Việc đánh giá tính tương tự có thể phức tạp.
•	 Đòi hỏi cơ quan hải quan phải phân tích kỹ các đặc tính của hàng 

hóa.
•	 Dễ phát sinh ý kiến khác nhau giữa doanh nghiệp và cơ quan hải 

quan nếu tiêu chí so sánh không rõ ràng.
Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu máy điều hòa không khí Model A của hãng X.
Không có dữ liệu về Model A đã nhập khẩu trước đó.
Cơ quan hải quan xác định Model B của cùng hãng:

•	 Công suất tương đương.
•	 Công nghệ tương đương.
•	 Chức năng sử dụng giống nhau.
•	 Chất lượng và uy tín thương mại tương đương.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác biệt (nếu có), trị giá giao dịch của 
Model B có thể được sử dụng làm căn cứ xác định trị giá hải quan cho 
Model A.

4. Phương pháp 4 – Phương pháp khấu trừ 

Nếu không thể xác định trị giá hải quan theo ba phương pháp đầu tiên, cơ 
quan hải quan sẽ xem xét phương pháp khấu trừ.
Phương pháp này xác định trị giá hải quan dựa trên giá bán của hàng hóa 
nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường 
Việt Nam, sau đó trừ đi các khoản chi phí hợp lý để xác định giá trị của 
hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu.
Nói đơn giản, phương pháp này đi theo hướng từ giá bán trong nước suy 
ngược lại trị giá nhập khẩu.
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